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Dzongsar Khyentse Rinpoche

N

hờ căn cứ vào cuộc đời của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu được những khía cạnh nền tảng của sự thiền định và cách hành xử như một hành giả Pháp. Mặc dù nhiều người chỉ nhìn cuộc đời Đức Phật như một câu chuyện lịch sử, và điều đó có thể khơi dậy đôi chút hứng khởi, nhưng họ không thấy được những gì sâu xa hơn thế nữa.

Tuy nhiên, cuộc đời của Đức Phật có thể xem là một điển hình chung cho mỗi người cũng như tất cả chúng ta. Nếu ta phân tích tiểu sử của Ngài và suy ngẫm về nó, ta có thể thấy được trong đó bao gồm những giáo lý và mẫu mực để chúng ta noi theo như thế nào.

Đức Phật sinh ra là một thái tử của Ấn Độ cổ xưa. Vào lúc đó, xã hội Ấn Độ có bốn giai cấp chính. Dĩ nhiên giai cấp cao nhất là giai cấp Bà-la-môn (các tăng lữ). Giai cấp thứ hai là giai cấp của vua chúa cầm quyền và các chiến sĩ, Đức Phật thuộc giai cấp thứ hai này.

Cuộc đời Ngài là một mẫu mực cho chúng ta, nó gửi tới các hành giả một thông điệp rất quan trọng. Đức Phật được sinh ra như một người thật bình thường và đã sống theo cách bình thường như thế. Ngài không là một vị trời hay một bậc siêu nhiên tương tự. Thay vào đó, Ngài là một con người bình thường mà nhờ sự thực hành đã trở nên một hiện thể đặc biệt. Trước hết, Ngài từng sống như một người không giác ngộ, điều này rất quan trọng.

Ngay lúc này đây, chúng ta cũng là những người đàn ông, những phụ nữ bình thường. Nếu Đức Phật chỉ là một hiện thể đặc biệt, là bậc sinh ra vốn đã sẵn được “giác ngộ,” thì câu chuyện đời Ngài sẽ không có gì đặc biệt! Chuyện đời Ngài hẳn sẽ không có chút ý nghĩa gì, bởi những chúng sinh bình thường như ta sẽ mãi mãi bị dính cứng trong vị trí của chúng sinh tầm thường; ta sẽ chẳng bao giờ đạt được giác ngộ.

Vì thế, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, được sinh ra là Siddharta Guatama (Tất-đạt-đa Cồ-đàm). Ngài đã sống với chủ đích làm một gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Tất-đạt-đa không chỉ xuất hiện như một con người, ngài cũng hành xử như một thái tử bình thường. Ngài ăn, ngủ, nhận một nền giáo dục và lập gia đình. Vào thời đại ấy ở Ấn Độ, một thái tử có thể có hàng ngàn người phối ngẫu. 

Lối sống vương giả của Thái tử Tất-đạt-đa đầy ắp những lạc thú thế gian. Có những thớt voi và những trò chơi. Những vũ nữ và rượu luôn sẵn sàng phục vụ. Hoàng gia rất giàu có, vì thế mọi thứ đều hết sức lộng lẫy, xa hoa. Thậm chí những bông hoa cũng được thay mới từng giờ, đến nỗi Thái tử chẳng bao giờ nhìn thấy những bông hoa khô héo và tàn tạ. Thế giới mà Thái tử Tất-đạt-đa được biết luôn rất đáng yêu, huy hoàng và tuyệt đẹp. 

Tuy thế, một ngày kia thái tử Tất-đạt-đa bàng hoàng khi thấy được mọi việc khác biệt như thế nào với những gì ngài đã biết. Ngài đã chẳng bao giờ biết rằng một bông hoa rồi sẽ héo úa. Làm thế nào một bông hoa rực rỡ và sinh động có thể trở nên nhăn nhúm và rời rã thành từng mảnh? Một sự thật như thế làm ngài choáng váng. Khi ấy Thái tử bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu điều ngài chưa biết tới và thế giới bên ngoài cung điện của ngài ra sao?

Đức Vua Tịnh Phạn, phụ vương của Tất-đạt-đa, trở nên lo lắng. Tất-đạt-đa mong muốn được du hành ở bên ngoài cung điện, nơi mà trước đó ngài chưa bao giờ bước chân tới. Khi ngài còn là một em bé, một nhà tiên tri đã cho cha mẹ của Thái tử biết rằng Tất-đạt-đa hoặc sẽ trở thành một Chuyển luân Thánh vương hoặc nếu xuất gia, ngài sẽ thành một bậc Đại Thánh. Dĩ nhiên là phụ vương của ngài mong muốn Tất-đạt-đa trở thành một Chuyển Luân Thánh Vương. Giống như nhiều người khác, phụ thân của ngài bị thúc đẩy như thế là bởi sự tham muốn tiền của và thế lực.

Cuối cùng, Đức Vua cho phép Tất-đạt-đa viếng thăm bên ngoài hoàng cung. Triều đình ra lệnh cho mọi người dân phải quét sạch đường xá, làm đẹp thành phố và che giấu mọi cảnh tượng xấu xí. Mọi người đều tuân theo chỉ thị của Đức Vua.

Thái tử Tất-đạt-đa rời hoàng cung và lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy một vài sự việc. Mặc dù mọi người đã nỗ lực che giấu những cảnh tượng xấu xí, nhưng một người già đã xuất hiện. Khi nhìn thấy ông già này, Tất-đạt-đa hết sức kinh ngạc. Lần đầu tiên ngài gặp một người đầu rụng tóc, già nua và xấu xí.

Thật tuyệt vọng, Tất-đạt-đa khẩn khoản gạn hỏi người đánh xe của ngài là Xa-nặc. Ngài muốn biết tại sao người đàn ông này có bộ dạng như thế? Cuối cùng Xa-nặc giải thích rằng đó gọi là tuổi già, và mọi người sau khi được sinh ra, sống qua một thời gian nhất định rồi đều sẽ già đi như thế.

Một lần nữa, Tất-đạt-đa bị choáng váng. Ngài hỏi: “Nếu họ sống quá lâu thì sao?” Xa-nặc buộc phải giải thích là mọi người đều sẽ chết. Tất-đạt-đa cảm thấy đau khổ và trở về hoàng cung, suy nghĩ về những gì đã nhìn thấy.

Sau vài ngày Thái tử và Xa-nặc lại đi ra ngoài. Lần này Thái tử nhìn thấy một tử thi, nhợt nhạt và lạnh ngắt như một hòn đá. Ngài không thể tưởng tượng được rằng chỉ vừa mới đây thôi cái xác còn là một người sống, đi lại trên mặt đất. Ngài hỏi Xa-nặc có phải điều này xảy ra cho tất cả mọi người hay không. Và Tất-đạt-đa vẫn không cảm thấy hài lòng với câu trả lời. Ngài tiếp tục hỏi: “Có phải điều này sẽ xảy đến ngay cả với ta, một thái tử?” Xa-nặc phải giải thích rằng tất cả mọi người, Đức Vua, Hoàng hậu, các quan thượng thư, ngay cả người có địa vị cao tột nhất cũng đều sẽ phải đối diện với cái chết. Cùng cách thức như thế, nhờ rời khỏi hoàng cung mà Tất-đạt-đa cũng khám phá rằng sự sinh và bệnh cũng hiện hữu.

Sau khi nhìn thấy sinh, lão, bệnh, tử, Tất-đạt-đa suy nghĩ thật sâu xa. Ngài thấy việc trở thành một vị vua chẳng có chút ích lợi nào. “Một ngày kia ta sẽ làm vua, để rồi ngày hôm sau ta sẽ giống như một hòn đá lạnh lẽo, bị thiêu đốt thành tro bụi. Việc bám chặt vào địa vị của ta chẳng có ý nghĩa gì.”

Tất-đạt-đa nhận ra rằng ngài phải tìm ra một con đường để thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Thái tử cảm thấy rằng, làm một vị vua ngài có thể bố thí tiền của cho người nghèo, cung cấp nhà ở cho mọi người và cho người bệnh thuốc men. Nhưng ngài vẫn không phải là vị vua tốt lành nếu ngài không thể giải thoát thần dân của ngài khỏi nỗi khổ sinh, lão, bệnh, tử.

Vì thế Tất-đạt-đa trốn khỏi hoàng cung, quyết tâm tìm ra một phương pháp chấm dứt mọi nỗi khổ của thế gian. Sau khi thực hiện điều đó, sau nhiều năm thực hành và tìm kiếm, ngài thành Phật, hoàn toàn sáng tỏ sự thật về thế giới. 

Đức Phật tượng trưng cho mỗi người trong chúng ta ở đây. Chúng ta có thể không có một lâu đài to lớn, nhưng chúng ta có “cung điện” của riêng ta, tâm thức được rào kín của riêng ta với những ý niệm và bản ngã. Ta có thể không có những con ngựa và những thớt voi, nhưng ta có xe đạp và xe hơi. Ta có “vương quốc” của riêng ta, “hoàng hậu” của riêng ta và mọi thứ khác...

Hầu hết chúng ta không bao giờ dám bước ra ngoài “cung điện” của mình. Chúng ta cố gắng phủ nhận bệnh tật và cái chết. Ngay cả xã hội cũng làm thế. Nếu tôi yêu cầu tất cả những người ở đây viết di chúc, họ có thể đồng ý với lời yêu cầu. Nhưng nếu tôi yêu cầu những cậu bé làm điều đó thì mọi người sẽ khó chịu và cho rằng điều này không thể chấp nhận được. Có quá nhiều mê lầm ở đây, phải chăng người lớn luôn luôn chết trước người trẻ? Sự thật là, một đứa trẻ mười một tuổi có thể qua đời trước một ông già chín mươi!

Chúng ta tiến gần tới cái chết trong từng giây phút, trong từng hơi thở. Khi ta già, những vết nhăn càng nhiều hơn nữa. Nhưng ta vẫn phủ nhận cái chết một cách mê muội. Vì thế, nếu bạn là người làm theo lời Phật dạy, bạn không cần phải lúc nào cũng đi chùa hay tụng niệm các thần chú - điều bạn phải làm ngay là ra khỏi “cung điện” của bạn. Hãy vượt thoát khỏi nó, tất nhiên là một cách ẩn dụ.

Hãy thừa nhận rằng cái chết là thật có, đừng phủ nhận nó. Một ngày kia, ngay cả tôi (Khyentse Rinpoche) cũng chỉ còn là “lịch sử,” chỉ còn lại vài tấm hình và những cuộn băng ghi âm. Gia đình có thể đưa tên bạn lên một bàn thờ và tỏ lòng thành kính, nhưng bạn có thể là một con chim ở đâu đó và không biết rằng cái chết thậm chí vẫn đang tiếp diễn.

Cốt tủy của Phật giáo là thấu hiểu cuộc đời. Bạn nên thấu hiểu ý nghĩa đích thực của nó. Chúng ta thường gật đầu và miệng thì đồng ý rằng cuộc đời thật vô thường. Nhưng ta vẫn cho rằng cái chết xảy ra cho người khác chứ không xảy ra với ta! 

Đôi khi mọi người được nghe những Phật tử nói về cuộc sống và cái chết. Họ có thể cho rằng chúng ta luôn mang lại tin xấu. Nhưng đó không phải là tin xấu hay sự bi quan, đó là sự thật. Chúng ta không thể phủ nhận sự thật, chúng ta phải suy ngẫm về nó. Nếu không, chúng ta sẽ bị choáng váng và thất vọng. Sau này ta sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa nếu bây giờ ta bác bỏ điều đó.

Cuộc sống thật quý báu! Nếu muốn trường thọ, bạn có thể uống nhân sâm. Nhưng chúng ta vẫn sẽ chết. Vì thế giờ đây ta phải vui hưởng cuộc đời và sống cuộc đời đó một cách đúng đắn. Nếu bạn có một giờ để sống thì bạn hãy dùng thực phẩm ngon lành và uống nhân sâm của bạn. Ngay bây giờ, ta nên biết thưởng thức cuộc đời, bởi nó thật vô thường.

Tất cả những gì ta làm trong cuộc đời đều đáng để ăn mừng, dù đó là việc trở về nhà một cách an toàn hay ăn xong không chết vì mắc nghẹn. Chúng ta nên trân trọng cuộc đời trong từng giây phút và đừng lãng phí nó, bởi lẽ cuộc sống của ta thật vô thường.

Như vậy, ta sẽ làm gì một khi thoát khỏi “cung điện” của ta? Ta hãy ngồi thẳng lưng, hít thở và thiền định.

Việc hát tụng có thể gây hứng khởi và tạo ra lòng sùng mộ trong khi thiền định. Điều này cũng giống như khi một người muốn nói yêu ai, anh ta có thể cầm đàn ghi-ta và hát. Việc ấy làm cho tâm trạng thêm phần lãng mạn và tạo thêm cảm xúc. Cũng thế, việc hát tụng làm cho bầu không khí thiền định trở nên trọn vẹn hơn và có thể mang lại lợi lạc cho sự thực hành của ta.

Ta cần có được trí tuệ nhờ những người khác. Ta cần một vị thầy thấu suốt chân lý và có thể giúp ta thoát khỏi đau khổ. Cũng giống như một bà mẹ có trí tuệ ngăn cản không cho đứa con nhỏ của mình chạm vào sắt nóng. Một đứa trẻ ngoan sẽ nghe lời mẹ nó, nhưng nếu đứa trẻ không ngoan, nó có thể rờ vào sắt nóng và bị phỏng. Đức Phật biết rằng sự sân hận thiêu đốt chúng ta, sự đam mê thiêu đốt chúng ta, sự vô minh thiêu đốt chúng ta. Chúng ta giống như những đứa bé cần được ban cho trí tuệ của Đức Phật để không bị thiêu đốt bởi những phiền não này. Một số người trong chúng ta bướng bỉnh không nghe và nhất thiết phải nỗ lực cải thiện điều này.

Việc chứng ngộ bản tánh của tâm là điều không thể giải thích bằng ngôn từ mà chỉ có thể được thành tựu nhờ thiền định. Chúng ta nên phát triển lòng từ bi và tránh giận dữ. Chính vì muốn tạo ra niềm vui lớn lao mà mọi người phải làm việc cực nhọc, cụ thể là để tạo dựng nên Trung tâm Pháp này. Điều đó không phải vì nó là Trung tâm Pháp của tôi, mà chính là vì giáo lý của Đức Phật hết sức quý báu và sâu xa. Thậm chí nếu chỉ có một lời dạy của Ngài lọt vào tai người nào đó thì điều đó thật ích lợi; cũng tương tự như thể người đó thoáng nhìn thấy một tượng Phật. 

Những hoàn cảnh này là nền tảng cho việc thực hành Pháp. Chúng để lại một dấu ấn và mối liên hệ với cá nhân. Việc bố thí Pháp cho mọi người có rất nhiều công đức. 

Việc tích tập công đức không nhất thiết có nghĩa là bạn phải cúng dường một ngọn đèn bơ hay tặng một món quà hào phóng cho người nghèo. Công đức tuyệt hảo nhất là tặng cho bản thân bạn và những người khác cơ hội lắng nghe và thực hành Pháp. 

Bất hạnh thay, rất ít người bố thí tặng phẩm Giáo Pháp này; tặng phẩm này là suối nguồn duy nhất của sự Giác ngộ, nó nhổ bật gốc rễ mọi sự trong luân hồi.

Hiện nay, tôi không hề mong đợi rằng những người sáng lập một trung tâm Pháp là những Bồ Tát thập địa viên mãn. Tôi chỉ mong đợi có được mười hay hai mươi người cùng đến với nhau. Có thể có một phần nào không toàn hảo và thiếu hòa hợp. Tuy nhiên, không ai được chán nản. Chúng ta tới đây để trở nên toàn thiện, vì thế đừng hy vọng là đã toàn thiện rồi. Cũng đừng dính mắc vào những cảm xúc giận dữ, ganh tị và những cảm xúc khác; đừng bối rối nếu những người khác chỉ trích hay nói không tốt về điều gì đó. 

Điều này cũng giống như một cô gái đẹp đi xuống phố với một người bạn trai xấu xí, những người đàn ông khác ganh tị rằng một người đẹp như cô ta lại đi với một người xấu xí như thế. Đây là cách tâm thức con người xét đoán người khác, nhưng chúng ta không nên rơi vào khuôn mẫu đó.

Ta phải làm những gì cần thiết để tạo không gian cho mọi người có thể học tập Pháp. Ngay cả những loài phi-nhân, những tinh linh, rồng v.v... cũng nhận được lợi lạc từ điều này. Vì thế, hãy hoan hỷ! Chúng ta có thể dùng một ít nhân sâm.

Pháp thoại được giảng 
tại Kuantan, Malaysia năm 2000.
Nguyên tác: “The Buddha’s Life 
and Our Dharma Practice”
của His Eminence Dzongsar Khyentse Rinpoche

Ghi chú về tác giả:

H. E. Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche sinh năm 1961. Năm lên bảy tuổi ngài được công nhận là Hóa Thân của Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), một nhà cải cách tôn giáo và một vị thánh vĩ đại đóng vai trò then chốt trong việc đem lại nguồn sinh lực mới và trong việc bảo tồn Phật Giáo Tây Tạng vào thế kỷ 19. 
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NHỮNG TƯ TƯỞNG XOAY CHUYỂN 

TÂM HƯỚNG VỀ PHÁP

Karma Khenchen Rinpoche

K

hi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào Bốn Tư tưởng là những nền tảng chung cho việc thực hành của ta. Tất cả những Đạo sư và Thành tựu giả trước đây đã từng suy niệm Bốn Tư tưởng này. Những chuẩn bị sơ bộ chuyển hóa tâm hướng về Pháp này còn sâu xa hơn cả thực hành chính yếu.

Bốn tư tưởng đó là: 

1. Tái sinh làm người quý báu, 

2. Sự vô thường và cái chết, 

3. Nghiệp, nhân và quả, 

4. Những tai hại của sinh tử.

TÁI SINH LÀM NGƯỜI QUÝ BÁU

Tư tưởng đầu tiên là suy niệm rằng chúng ta có một tái sinh làm người quý báu. Tái sinh làm người của ta khó có được và cực kỳ hy hữu. Sự tái sinh làm người quý báu này có tám tự do đối với tám trạng thái hiện hữu bất lợi. Sự tự do đối với những trạng thái hiện hữu bất lợi này cho phép ta có thể thực hành một cách đúng đắn mà không gặp trở ngại to lớn nào.

Tám trạng thái bất lợi của sự hiện hữu là:


1. Những chúng sinh địa ngục, bị hành hạ rất nhiều bởi nóng và lạnh, họ thậm chí không thể có thời gian để suy nghĩ về việc thực hành Pháp.

2. Những ngạ quỷ đau khổ ghê gớm vì đói khát, đến nỗi không thể bắt đầu việc thực hành Pháp.

3. Những súc sinh bị vô minh ngăn che tới nỗi không thể hiểu được ngôn ngữ phức tạp và không thể phân tích. Do đó, rõ ràng là những súc sinh không thể chuyển tâm hướng về Pháp nếu chúng không thể suy luận.

4. Những người man dã và những cá nhân sinh trong những xứ sở ở đó Pháp không được giảng dạy hay ở nơi sự vô-đạo đức chiếm ưu thế. Điều này khiến họ không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với Pháp; họ không thể làm cho đời sống của họ thấm nhuần Giáo Pháp.

5. Những vị Trời trường thọ bị dính mắc rất nhiều vào sự hỷ lạc khiến họ không muốn thực hành Pháp; tâm họ bị xao lãng rất nhiều bởi lạc thú và sự hưởng thụ.

6. Những người (có những quan điểm và định kiến sai lầm) thóa mạ và không ưa thích đức hạnh, vì thế họ không mong muốn thực hành Pháp.

7. Những người sinh ra trong thời kỳ không có Phật pháp; vào lúc đó không có Phật xuất thế và Giáo pháp của chư Phật trước đó thì không còn tồn tại. Điều này khiến họ không thể thực hành Pháp vì không có khuôn mẫu nào để noi theo.

8. Những người sinh ra với những khả năng không đầy đủ và những khiếm khuyết khác, không thể thông hiểu Pháp một cách đúng đắn.


Mười Phú bẩm (Thuận lợi): 

Đây cũng là một phần trong sự hiện hữu làm người quý báu của ta, bao gồm:

Năm Phú bẩm bên trong là: 


1. Được sinh ra làm người, 

2. Sống trong một xứ sở ở đó Pháp đã được truyền bá và đức hạnh được tôn trọng, 

3. Có đầy đủ những khả năng vật lý như nghe, nhìn và suy nghĩ khiến ta có thể thấu hiểu Pháp, 

4. Không có nghiệp hết sức tiêu cực gây ra những chướng ngại cho ta trong việc tiếp xúc với Pháp và với một vị dẫn dắt tâm linh, 

5. Có sự xác tín nơi Pháp và tin tưởng ở một vị dẫn dắt tâm linh.


Cùng với Năm Phú bẩm bên ngoài như sau: 


6. Có một vị Phật đã từng xuất hiện trong thế giới này như một khuôn mẫu. Trong những thời kỳ được gọi là ám kiếp (những kiếp tối tăm), không hề có Đức Phật xuất hiện như một khuôn mẫu, 

7. Đức Phật đã không trụ trong tịch lặng mà lên tiếng thuyết giảng Pháp vì sự lợi lạc của mọi người, 

8. Giáo pháp của Ngài tồn tại và vẫn chưa diệt mất, 

9. Việc thực hành của ta được khuyến khích và hỗ trợ bởi những hành giả khác là những Pháp hữu có niềm tin và nhiệt tâm, 

10. Có những người bảo trợ hộ trì Giáo Pháp và những hành giả tiến bước thành công trên đường đạo pháp, khiến cho Phật Pháp được duy trì và phát triển không suy thoái.


Bởi hiện hữu làm người của ta rất có giá trị với những khả năng và những sự phú bẩm (thuận lợi) lớn lao nên ta có thể thành tựu bất kỳ điều gì ta ước muốn. Với sự dũng cảm và tinh tấn, chúng ta nên thực hành Pháp, vì việc đạt đến Phật quả trong một đời người là hoàn toàn có thể được.

Ba loại nguyện ước:

Có ba loại nguyện ước khác nhau có thể phát triển đối với những hành giả Pháp: Đó là: 


1. Loại nguyện ước thấp nhất; ta thực hành đức hạnh trong khi nỗ lực để đạt được hạnh phúc nhất thời và kết quả của nó là được tái sinh làm một vị trời hay con người. 

2. Loại nguyện ước trung bình; ta ước nguyện đạt được trạng thái hạnh phúc lâu dài chỉ vì sự lợi lạc của bản thân như một vị Phật Độc Giác. 

3. Loại nguyện ước vĩ đại; ta ước muốn hạnh phúc và giải thoát cho tất cả chúng sinh không loại trừ ai, kết quả hướng đến là Phật Quả viên mãn.


Sự quý báu của thân người

Việc được tái sinh làm người là do những thiện hạnh của ta trong những đời trước; đó là lý do tại sao sự sinh ra làm người là rất hy hữu và đặc biệt. Ta có thể hiểu thêm về điều này bằng cách dùng ví dụ để so sánh sáu cõi. Chúng sinh choán chỗ khắp không gian, ngay cả không gian nhỏ như một lỗ kim. Số lượng súc sinh trên trái đất giống như số hạt men bia trong một thùng bia, số ngạ quỷ như lượng bông tuyết trong một trận bão tuyết, và số vi trần tạo nên trái đất tương đương với số lượng chúng sinh đau khổ trong địa ngục. Tuy nhiên, số lượng chúng sinh ở cõi trời và người thì chỉ như số hạt bụi bám vào mặt ngoài của một hạt đậu.

Tương tự như thế, sự hy hữu được tái sinh làm người được biểu thị rõ ràng hơn qua câu chuyện của một con rùa lang thang không mục đích trong một đại dương. Những cơ hội của con rùa này hầu như không chắc thật và không thể xảy ra bởi nó chỉ trồi lên mặt nước một lần trong một trăm năm, cố chui đầu vào một khúc cây có lỗ bộng trôi nổi trên mặt đại dương. Đức Phật nói rằng, một tái sinh làm người quý báu thì thậm chí còn hy hữu hơn chuyện con rùa nổi lên mặt nước và chui được vào bộng cây.

Đức Longchen Rabjampa giảng rằng, nếu việc thực hành Pháp của ta bị trộn lẫn với tham, sân và si thì đó không phải là Pháp đúng đắn và chân thực. Đó là lý do tại sao ta không thể phí phạm cơ hội làm người quý báu này và nên chân thành thực hành những thiện hạnh. Ta phải hoàn thiện trạng thái nội tâm cũng như hình tướng đức hạnh bên ngoài của ta. Nếu không, ta sẽ là những kẻ đạo đức giả, thực hành sai lầm Giáo Pháp.

Số lần chúng ta tái sinh còn nhiều hơn số giọt nước trong đại dương, và trước đây có thể ta đã từng là người. Nhưng dù thế, ta đã không đủ chân thành khi thực hành Pháp. Trong cuộc đời đặc biệt này, chúng ta đang kinh nghiệm những kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ. Cơ hội hy hữu này có thể không dễ dàng xảy ra một lần nữa.

Tái sinh làm người là một hỗ trợ cho phép ta thoát khỏi nỗi khổ và dẫn dắt người khác vượt qua đại dương đau khổ. Việc phí phạm cuộc đời quý báu này cũng giống như từ một hòn đảo châu báu trở về với đôi bàn tay không.

Sự vô thường và cái chết

Mặc dù thân người của ta mang lại sự hỗ trợ quý báu đầy năng lực và rất mạnh mẽ, nhưng nó thật vô thường, giả tạm và quá ngắn ngủi. Sự biến đổi là một phần tất yếu của mọi hiện tượng; nó là bản chất và nền tảng của các hiện tượng. Bốn Sự Kết thúc tóm tắt bản chất nhất thời này của các hiện tượng qua việc khẳng định rằng: kết thúc của sinh ra là chết đi, kết thúc của tụ hội là phân ly, kết thúc của tạo tác là hủy diệt và kết thúc của tích tập là mất mát. Nhờ thiền định về chân lý của sự vô thường và cái chết, ta sẽ mong muốn thực hành đức hạnh trong đời này.

Sự suy niệm về lẽ vô thường có thể được phân chia thành hai phần. Sự quán chiếu về sự vô thường của hoàn cảnh bên ngoài và về sự vô thường trong tâm của chúng sinh. Hoàn cảnh bên ngoài có sự vô thường thô thiển và vi tế, và trong tâm chúng sinh bao gồm sự vô thường của bản thân ta và của những người khác.

Vô thường thô thiển của hoàn cảnh bên ngoài chỉ có nghĩa là mọi sự vật đều phải hoại diệt. Hết thảy những sự vật nào có vẻ như rất kiên cố, ngay cả những thung lũng và núi non, cũng đều không tồn tại mãi mãi, bởi vào lúc chấm dứt của một kiếp thì toàn bộ vũ trụ sẽ hoại diệt. Ngay cả các đại [là những yếu tố vật lý tạo thành sự vật] cũng sẵn có bản chất hoại diệt, như lửa thiêu đốt, nước cuốn trôi và gió thổi dạt đi... 

Vô thường vi tế của hoàn cảnh bên ngoài gắn liền với tính chất tương đối của thời gian. Các sự vật không giữ nguyên tình trạng trong từng giây phút. Chẳng hạn như các mùa thay đổi trong từng năm, các sự vật biến đổi mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi chốc lát... Nếu ta ném một chiếc giày xuống một dòng sông đang trôi chảy thì nó sẽ trôi mãi đến tận cuối dòng; nó ngừng lại ở xa tới nỗi thậm chí ta không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, ta vẫn xem dòng sông này như thể là một cái gì ổn định và chắc chắn, trong khi thực ra thì nó liên tục thay đổi. Cuộc đời của chúng ta cũng thế.

Chúng ta nghĩ rằng ta đang sống trong một thế giới với sự tiếp nối không bao giờ thay đổi, nhưng thực ra thì thế giới này biến đổi trong từng giây phút. Trong mối quan hệ của ta với những người khác, luôn có một sự thay đổi trong việc quy gán cho những người ấy là bằng hữu hay kẻ thù. Người ta không sinh ra sẵn có những sự gán ghép này, cũng không sở hữu chúng tự bẩm sinh; chính những cảm xúc của ta đã làm thay đổi những gán ghép này trong từng giây phút. Chẳng hạn, như trong một người có thể giận dữ trong một giây phút và rồi ngay giây phút kế tiếp cơn giận đó lắng xuống hoặc một người là kẻ thù của ta lúc này nhưng vào thời điểm kế tiếp lại trở thành bạn ta.

Hãy xem xét sự vô thường của bản thân bằng cách nhận ra rằng ngay khi sinh ra ta đã bắt đầu [tiến trình] già đi. Một người còn trẻ, nhưng chắc chắn là sắc diện rồi sẽ phải thay đổi, mái tóc rồi sẽ rụng đi... Việc trải qua tiến trình sinh, lão, bệnh, tử là điều không thể tránh khỏi. Vào lúc chết, chúng ta không thể mang theo sức mạnh, tài sản hay bằng hữu. Thêm nữa, không ai biết trước được chính xác thời điểm chết. Một số người sống thọ hơn trăm năm, trong khi một số người khác chết trong bụng mẹ hay chết khi còn trẻ.

Chúng ta có thể quán chiếu về sự vô thường của những người khác bằng cách suy ngẫm xem có bao nhiêu người chết mỗi ngày, dù đó là những người ta trực tiếp quen biết hay chỉ nghe biết về họ. Đó có thể là một người bạn, một đứa trẻ, một người thân hay ngay cả một người bạn sơ giao. Thông qua cái chết, họ đang gửi đến ta một thông điệp: Chúng ta rồi cũng sẽ chết. Một khi hành giả suy xét điều này, họ có thể phá vỡ được định kiến kiên cố và niềm tin sai lầm quyết chắc rằng bản thân họ được miễn trừ đối với cái chết.

Đức Nagarjuna (Long Thọ) nhận xét rằng: “Cuộc đời như một bong bóng nước hay ngọn đèn bơ trong gió. Kỳ diệu biết bao khi ta còn được thức dậy sáng nay.” Tính chất bất định và vô thường của cuộc đời này là như thế đấy. Mục đích của việc nhận ra sự vô thường là để thấu hiểu rằng, chúng ta không nên lãng phí dù chỉ một phút giây vào những việc làm vô nghĩa.

NGHIỆP, NHÂN VÀ QUẢ

Sau khi suy niệm chân lý của sự vô thường và cái chết, một số hành giả do không hiểu rõ chân lý của Nghiệp nên đã rơi vào quan điểm sai lạc của thuyết hư vô, vốn luôn cho rằng mọi sự không có ý nghĩa hay không đáng quan tâm.

Nghiệp dựa trên nền tảng những hành động mà chúng ta làm. Ta trải nghiệm những kết quả khác nhau tương ứng với những hành động đó. Những kết quả của nghiệp, hay hành động của ta, là do sự tương thuộc và tụ hội của những nguyên nhân và điều kiện (duyên) khác nhau. Nói một cách ngắn gọn thì những hành động và nguyên nhân đức hạnh tạo nên những kết quả tốt đẹp; những hành động và nguyên nhân phi đạo đức gây nên đau khổ. 

Những hành động tạo nghiệp của ta bao gồm bốn nhân tố: 


Ý định, 

Kế hoạch thực hiện, 

Tự thân hành động, 

Sự hoan hỷ trong khi thực hiện hành động. 


Khi có đủ cả bốn nhân tố này, nghiệp được tạo nên rất mạnh mẽ. Khi những nhân tố này không hiện diện đủ thì hành động tạo nghiệp không hoàn chỉnh. Ví dụ, nếu một người lái xe vô tình cán phải một con rắn mà không hề cố ý, không có dự tính trước và có thể có sự ân hận [không vui], thì đó không phải là một hành động tạo nghiệp hoàn chỉnh. 

Nghiệp cũng có thể kết quả tức thì, như trong trường hợp quả báo của những hành động cực ác. Kết quả này có thể được hiểu qua ví dụ một con chim bay ngang qua bầu trời và rồi hạ cánh. Khi đáp xuống mặt đất, con chim gặp cái bóng của nó (kết quả). Nguyên nhân (con chim) và điều kiện (cái bóng của nó) đã kết hợp để tạo nên một kết quả cụ thể và tức thì khi con chim đang đáp xuống.

Tuy nhiên, nghiệp cũng có thể chín mùi từ từ. Khi một hạt giống được gieo trồng thì cần có thời gian để những nguyên nhân và điều kiện (duyên) kết hợp và giúp nó phát triển. Những kết quả xảy ra từ từ và tích lũy theo thời gian.

Đối với chúng sinh, nghiệp kết thành quả là điều chắc chắn. Nó không kết quả trong những tảng đá, trong đất hay trong bầu trời! Nó kết thành quả với chúng sinh [đã tạo nghiệp] và trong tâm thức của cá nhân đã tích tập hay tạo ra nghiệp đó. Nghiệp đi theo chúng ta vào thân trung ấm (bardo) và quyết định việc ta sẽ gặp phải những gì trong tương lai.

Trong Kinh điển có dạy rằng, thật khôi hài khi cho rằng “lửa không nóng thiêu đốt hay mặt trời và mặt trăng có thể bị đảo ngược”. Cũng vậy, thật khôi hài và không thể chấp nhận khi cho rằng nghiệp không kết thành quả. Nói một cách tương đối thì nghiệp chắc chắn phải kết thành quả.

Những Đạo sư và Thành tựu giả giác ngộ đã chứng ngộ rốt ráo, tâm và bản tánh giác ngộ, thấu hiểu rằng trong chân lý rốt ráo không hề có nghiệp. Các ngài đã siêu việt nghiệp và những giới hạn của nó. Ở trình độ này, một bậc giác ngộ thấu suốt rằng mọi hình tướng là tánh Không. Đó là lý do tại sao những bậc giác ngộ như Tilopa, Naropa hay Saraha phô diễn những hành vi mà bề ngoài dường như kỳ lạ hay tiêu cực, nhưng th
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